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DANH SÁCH  

Đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các 

cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 

––––––––––––––––––– 
 

Xóm Hạ Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
 

TT 

Họ và tên 

người đại diện hộ 

gia đình 

Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới tính 

Dân tộc 
Ghi 

chú 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 MA VĂN THẮNG 22/05/1981 
X 

 Tày  

2 TRIỆU THỊ ĐỨC 28/05/1985  X Dao  

3 TRIỆU HỮU LỘC 17/01/1984 
X 

 Dao  

4 LÊ THỊ LAN 05/05/1967 
X 

X Tày  

5 HOÀNG VĂN LINH 19/01/1967 
X 

 Tày  

6 TRẦN VĂN MY 1986 
X 

 Tày  

7 TRIỆU THỊ SÁU 14/08/1990  X Dao  

8 TRIỆU THỊ TAM 06/06/1957  X Dao  

9 TRIỆU THỊ GHẾN 30/09/1972  X Dao  

10 MA VĂN VIÊN 20/04/1949 
X 

 Tày  

11 TRIỆU TRUNG BÁO 21/08/1985 
X 

 Dao  

12 TRIỆU TRUNG TIÊN 24/04/1962 
X 

 Dao  

13 TRIỆU HỮU CƯỜNG 28/05/1987 
X 

 Dao  

14 TRẦN VĂN ĐẠT 26/07/1970 
X 

 Tày  

15 MA VẦN HOẠCH 06/09/1982 
X 

 Tày  



16 TRIỆU ĐỨC MAO 08/08/1957 
X 

 Dao  

17 TRẦN VĂN HỒNG 13/01/1969 
X 

 Tày  

18 TRIỆU HỮU VÀNG 19/09/1972 
X 

 Dao  

19 LƯU VĂN CHỨ 06/11/1973 
X 

 Dao  

20 TRIỆU HỮU SỬU 23/09/1984 
X 

 Dao  

21 TRẦN VĂN DĨNH 05/05/1974 
X 

 Tày  

22 TRIỆU TRUNG TIÊN 20/02/1975 
X 

 Dao  

23 TRIỆU ĐỨC LÝ 10/10/1945 
X 

 Dao  

24 MA THỊ VÂN 01/01/1952  X Tày  

25 TRIỆU VĂN TIÊN 24/09/1983 
X 

 Dao  

26 TRIỆU HỮU DUYÊN 26/09/1972 
X 

 Dao  

27 TRIỆU HỒNG LIÊN 25/07/1980 
X 

X Dao  

28 TRIỆU VĂN PHƯƠNG 26/06/1976 
X 

 Dao  

29 TRẦN NGỌC ĐĨNH 25/06/1976 
X 

 Tày  

30 TRIỆU HỮU TƯ 02/10/1976 
X 

 Dao  

31 TRIỆU HỮU NAM 06/06/1986 
X 

 Dao  

32 TRIỆU HỮU PHÚC 21/07/1993 
X 

 Dao  

33 TRIỆU ĐỨC THANH 15/04/1944 
X 

 Dao  

34 HOÀNG VĂN CHƯ 22/03/1965 
X 

 Tày  

35 TRÀN THANH TÙNG 05/03/1991 
X 

 Tày  

36 TRIỆU HỮU SỬU 09/09/1989 
X 

 Dao  

37 TRIỆU TRUNG DÌN 21/06/1963 
X 

 Dao  

38 MA THANH BÌNH 03/09/1982 
X 

 Tày  

39 TRIỆU HỮU PHỦ 14/05/1947 
X 

 Dao  

40 TRIỆU THỊ HOA 23/04/1984  X Dao  

41 TRẦN VIỆT HƯNG 25/09/1961 
X 

 Tày  



42 TRIỆU THỊ CHANH 10/10/1968  X Dao  

43 TRIỆU THỊ HUỆ 20/05/1980  X Dao  

44 TRIỆU TRUNG XOAN 03/04/1970   Dao  

45 LÊ THỊ HƯỜNG 12/04/1942  X Tày  

46 TRIỆU ĐỨC MỸ 01/04/1965 
X 

 Dao  

47 TRIỆU TRUNG TRẠN 10/10/1974 
X 

 Dao  

48 TRIỆU ĐỨC LAI 28/01/1968 
X 

 Dao  

49 TRIỆU THỊ TƯ 07/03/1975 
X 

X Dao  

50 MA VĂN LẰM 06/06/1976 
X 

 Tày  

51 TRIỆU VĂN HÀO 16/08/1987 
X 

 Dao  

52 TRIỆU ĐỨC BÌNH 29/09/1970 
X 

 Dao  

53 MA VĂN ĐIỆN 24/06/1989 
X 

 Tày  

54 ĐẶNG THỊ MINH 02/03/1978  X Dao  

55 TRIỆU THỊ HÀ 28/06/1993  X Dao  

56 DƯƠNG THỊ BÍCH 23/09/1990  X Dao  

57 TRIỆU HỮU TIẾN 03/03/1980 
X 

 Dao  

58 TRIỆU HỮU CHI 16/08/1958 
X 

 Dao  

59 TRIỆU ĐỨC DẦN 20/09/1972 
X 

 Dao  

60 TRIỆU HỮU THỌ 17/01/1992 
X 

 Dao  

61 TRIỆU ĐỨC VƯỢNG 09/02/1961 
X 

 Dao  

62 TRIỆU ĐỨC THỊNH 26/11/1970 
X 

 Dao  

63 TRIỆU ĐỨC THỌ 17/02/1965 
X 

 Dao  

64 TRIỆU HỮU NĂM 05/11/1978 
X 

 Dao  

65 TRIỆU HỮU MINH 28/11/1981 
X 

 Dao  

66 TRIỆU ĐỨC HỒNG 18/03/1963 
X 

 Dao  

67 DƯƠNG TIẾN HỘI 25/09/1983 
X 

 Tày  



68 MA VĂN HỮU 30/01/1958 
X 

 Tày  

69 TRIỆU TRUNG CHIẾN 01/01/1967 
X 

 Dao  

70 TRIỆU THỊ LAN 23/06/1979  X Dao  

71 TRIỆU TRUNG HẬU 10/03/1965 
X 

 Dao  

72 MA KHÁNH BẰNG 15/05/1954 
X 

 Tày  

73 PHÙNG VĂN SÙNG 01/01/1954 
X 

 Mông  

74 MA VĂN CAO 07/09/1976 
X 

 Tày  

75 TRIỆU HỮU TƯƠI 16/09/1965 
X 

 Dao  

75 TRIỆU HỮU TRUNG 07/09/1980 
X 

 Dao  

77 TRIỆU THỊ GIA 10/08/1968  X Dao  

78 TRẦN VĂN ĐẲNG 12/11/1968 
X 

 Tày  

79 TRIỆU ĐỨC PHÚC 04/08/1963 
X 

 Dao  

80 MA THỊ VỮNG 30/12/1976  x Tày  

81 TRIỆU THỊ HÒA 18/08/1976  x Dao  

82 TRIỆU HỮU TÂN 01/11/1990 
X 

 Dao  

83 TRIỆU HỮU HƯƠNG 17/01/1990 
X 

 Dao  

84 TRIỆU THỊ MAI 16/12/1986  x Dao  

85 TRIỆU VĂN SỸ 13/04/1982 
X 

 Dao  

86 TRIỆU ĐỨC HÝ 02/02/1976 
X 

 Dao  

87 ĐỒNG THỊ HƯỚNG 06/07/1972  X Tày  

88 TRẤN VĂN CHUNG 02/10/1972 
X 

 Tày  

89 PHÙNG VĂN BÌNH 18/07/1997 
X 

 Mông  

90 TRIỆU HỮU TỴ 17/02/1989 
X 

 Dao  

91 TRIỆU HỮU THĂNG 15/12/1984 
X 

 Dao  

92 TRIỆU TRƯNG LƯU 02/04/1991 
X 

 Dao  

93 TRIỆU THỊ NHỊ 25/07/1978  x Dao  



94 TRẦN VĂN HỢP 02/09/1974 
X 

 Tày  

95 TRIỆU ĐỨC PHONG 23/08/1979 
X 

 Dao  

96 TRIỆU TRUNG SƠN 10/10/1969 
X 

 Dao  

97 LƯỜNG THỊ HÀ 20/06/1967  x Tày  

98 TRIỆU TRUNG NĂM 05/05/1980 
X 

 Dao  

99 TRIỆU ĐỨC MẠO 25/10/1967 
X 

 Dao  

100 TRIỆU TRUNG TIÊN 10/12/1983 
X 

 Dao  

101 TRIỆU VĂN HÙNG 17/11/1990 
X 

 Dao  

102 MA VĂN ÁNH 10/11/1990 
X 

 Tày  

103 TRIỆU TRUNG VINH 25/04/1974 
X 

 Dao  

104 TRIỆU ĐỨC QUẢNG 14/02/1971 
X 

 Dao  

105 MA THỊ CHƯ 10/10/1958  x Tày  

106 MA VĂN HOÀNG 08/09/1989 
X 

 Tày  

107 TRIỆU TRUNG PHƯƠNG 04/03/1973 
X 

 Dao  

108 TRIỆU HỮU KIM 10/05/1976 
X 

 Dao  

109 TRIỆU ĐỨC TÀN 26/06/1966 
X 

 Dao  

110 TRIỆU NHO HIỆN 21/06/1961 
X 

 Dao  

111 TRIỆU CHUNG THẮNG 10/09/1973 
X 

 Dao  

112 TRIỆU ĐỨC QUANG 09/01/1985 
x 

 Dao  

113 MA VĂN THĂNG 22/10/1978 
x 

 Tày  

114 TRẦN THỊ BÍNH 24/04/1983 
 

x Tày  

115 MA VĂN TÂM 10/08/1972 
x 

 Tày  

116 TRIỆU HỮU SƠN 19/04/1976 
x 

 Dao  

117 TRÀN VĂN SỰ 15/05/1989 
x 

 Tày  

118 TRIỆU ĐỨC VÀNG 24/08/1979 
x 

 Dao  

119 ĐỒNG THỊ QUÝ 01/01/1965 
x 

 Tày  



120 MA VĂN KẾ 23/12/1979 
x 

 Tày  

121 LƯỜNG VĂN THỦY 12/10/1967 
x 

 Tày  

122 MA THỊ HỒNG 06/06/1964 
 

x Tày  

123 TRIỆU ĐỨC NGUYÊN 11/11/1980 
x 

 Dao  

 
 

Lưu ý: 

(*) Ghi rõ tên xóm( tổ dân phố); 

(2) Họ và tên cử tri đại diện hộ gia đình. Các hộ xếp theo thứ tự 

từ đầu đến cuối xóm (tổ dân phố) hoặc theo một thứ tự thích hợp 

với đặc điểm của địa phương; 

(3) Cần ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh; 

(4), (5) đánh dấu (X) theo giới tính của cử tri; 

(6) Ghi rõ: Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, H’Mông, ... 

Thần Xa, ngày 09 tháng 4 năm 2025 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn  
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